
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƢỚU ĐÀ NẴNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

Số: 794 /BVUBĐN-CNTT 
 

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 6 năm 2025 

 

THƢ MỜI CHÀO GIÁ 

V/v mời chào giá cung cấp dịch vụ đổ mực in, linh kiện máy in trắng đen và 

máy in màu tại Bệnh viện năm 2025. 

 

Kính gửi: Quý đơn vị 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/6/2023; 

Để có cơ sở xây dựng giá định mức cho dịch vụ đổ mực in, linh kiện máy 

in trắng đen và máy in màu tại Bệnh viện năm 2025. Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng trân trọng kính mời Các nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm tham gia 

chào giá (chi tiết danh mục mời báo giá và các yêu cầu cơ bản như phụ lục đính 

kèm). 

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá nhƣ sau: 

- Đơn vị nhận báo giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

- Địa chỉ: Tổ 28, đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 02363.717139 vào giờ hành chính trừ 

thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ. 

- Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. 

- Hạn cuối nhận báo giá: 9h00 ngày 10/06/2025. 

- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội 

dung ngoài bì: “Báo giá dịch vụ đổ mực in, linh kiện máy in trắng đen và máy in 

màu tại Bệnh viện năm 2025” để tiện theo dõi. 

Hồ sơ chào giá gồm các nội dung sau: 

- Thư chào giá. 

- Bảng báo giá phải do đại diện hợp pháp của Công ty ký, đóng dấu, ghi 

ngày tháng báo giá và hiệu lực của báo giá. Đóng dấu giáp lai báo giá đối với 

báo giá có từ 02 tờ trở lên. 

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận 

chuyển, bảo hành, giao hàng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí 

liên quan khác (nếu có). 



* Lưu ý: Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không 

có mối quan hệ với nhau và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài 

liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban giám đốc (để b/cáo); 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Phan Vĩnh Sinh 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN MUA SẮM 

(Kèm theo Thư mời chào giá số 794 /BVUBĐN-BMT ngày 3 tháng 6 

năm 2025 của Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng) 
 

Stt Nội dung Đvt Dùng cho máy in SL 

A. MÁY IN TRẮNG ĐEN 

I   CHÂM MỰC  

 

1 
 

Châm mực 

 

Chai 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400, 

M211D; 4003dw, 214, 227... 

 

2080 

   Brother 46 

II   LINH KIỆN  

 

1 
 

Gạt mực 
 

Cái 
HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400, 
M211D; 4003dw, 214, 227, Brother 

 

160 

 

2 
 

Trục sạc 
 

Cái 
HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 
6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400, 
M211D; 4003dw, 214, 227, Brother 

 

90 

 

3 
 

Trục từ 
 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400, 
M211D; 4003dw, 214, 227, Brother 

 

35 

 

 
4 

 

 
Lô ép 

 

 
Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 

400… 

 

60 

   Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw... 
11 

5 Quả đào cuốn giấy Cái Quả đào cuốn giấy 42 

6 Sửa tách giấy Cái Sửa tách giấy 11 

 

7 
 

Bao lụa 
 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

90 

 

 
8 

 

 
Trống hình 

 

 
Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 

400… 

 

450 

   Brother-Fuji -Xerox; Canon 

M211D,214dw, HP 227, HP 4003dw… 
50 

 

9 
 

Gối rulo ép 
 

Cặp 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

5 

http://thienkimnguyen.vn/


 

10 
 

Sửa cụm nhông máy in 
 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

8 

 

11 
 

Sửa nguồn máy in 
 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

7 

 

12 
Sửa bánh xe chuyển 

động 

 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

5 

 

13 
 

Sửa hộp quang máy in 
 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

5 

 

14 

 

 

Bo tạo ảnh máy in 

 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

5 

 

15 

 

 

Bạc lô ép 

 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

5 

 

16 

 

 

Sửa scan 

 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

5 

 

17 

 

 

Cụm sấy 

 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

5 

 

18 
Sửa Bo nguồn máy 

in/sửa bo nguồn 2900 

 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 

6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

5 

 

19 

 

 

Bộ nắp máy in 

 

Cái 

HP 1102; Canon 2900-3300-6030- 
6230,241; HP 2035; HP Laserjet Pro 400; 

Brother; Canon M211D,214dw, HP 227, 

HP 4003dw… 

 

5 

20 Sửa máy in bill Cái Epson LQ 300+II 5 

III HỘP MỰC 



 

 

1 

 

 

Hộp mực 

 

 

 

Hộp 

HP 1102, Canon 6030 – 6230 - 241 

HP 2035, Pro 400, 

Canon LBP 2900, 3300 
Brother-Fuji Xerox,Canon 214dw, HP 

227, HP LaserJet Pro 4003dw 

 

 

150 

B. MÁY IN MÀU 

 

Stt 

 

Tên máy in 

 

ĐVT 

 

ĐVT 

Số 

lƣợn 
g 

I ĐỔ MỰC 

1 Mực nước Chai Epson T60/L850 160 

2 Mực nạp Chai HP 176; HP1025 40 

8 Mực nạp Chai Brother L3230CDN 35 

II LINH KIỆN, HỘP MỰC 

 

 

1 

Hộp mực Cái  

Hp176 

1 

Dây cu roa Cái 2 

Hộp trống Cái 1 

2 Sửa bo mạch máy in Cái Epson T60/L850 2 

3 Đĩa quang Cái Epson T60/L850 1 

 

4 
Hộp trống Cái  

Máy in HP1025 
1 

Hộp mực Cái 1 

 

 

5 

Hộp mực Cái 
 

Brother HL 3230CDN 

1 

Cụm trống Cái 2 

Sửa bo mạch máy in Cái 1 

* Ghi chú: Bất kỳ ký hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa, thông số, đặc tính 

kỹ thuật (nếu có) nêu trên chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật 

của hàng hóa, nhà cung cấp có thể chào hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương 

hoặc tốt hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU MẪU CHÀO GIÁ 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Địa chỉ:................................. 

Mã số thuế:........................... 

Điện thoại:............................ 

 

THƢ CHÀO GIÁ 

Kính gửi : Bệnh viện Ung Bƣớu Đà Nẵng 

 

Theo Thư mời chào giá số:794/BVUBĐN-BMT ngày  03/ 6 /2025 của Bệnh viện Ung 

bướu Đà Nẵng. Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau: 
 

STT 

Danh 

mục 

mặt 

hàng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Thời 

hạn 

bảo 

hành 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 

(Vnd) 

Thành 

tiền 

(Vnd) 

             

             

Bằng chữ:.................................................................................................................... 

 Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày    /   /2025 

 Giá chào là giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng và lắp đặt đến vị trí các Hội 

trường tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chi phí bảo hành và các chi phí liên quan khác (nếu có). 

 Trân trọng! 

  ...., ngày..... tháng.....năm 2025  

         ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 


